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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”,  

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯU KIẾM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 4/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 81 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua 

cơ sở” cho 32 cá nhân thuộc phường Lưu Kiếm đã có thành tích năm 2025. 

 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tiền thưởng theo Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của 

Chính phủ. 

- 32 Chiến sĩ thi đua cơ sở  x  2.340.000 đồng   =  74.540.000 đồng 

- 81 Lao động tiên tiến        x    702.000 đồng   =  56.862.000 đồng 

       131.742.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn đồng) 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng phường và các cá nhân có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hoàng 



DANH SÁCH 

“Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /12/2025 của UBND phường Lưu Kiếm) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Danh hiệu thi đua 

1  Nguyễn Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND LĐTT CSTĐ 

2 Đào Thị Thúy Hằng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy LĐTT CSTĐ 

3 Nguyễn Huy Hoàng Chủ tịch UBND phường LĐTT CSTĐ 

4         Lương Thủy Lâm Phó Chủ tịch UBND phường LĐTT CSTĐ 

5 Hoàng Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND phường LĐTT CSTĐ 

6 Nguyễn Minh Chiến Chánh Văn phòng Đảng ủy LĐTT CSTĐ 

7 Tạ Thị Thanh Huế Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy LĐTT CSTĐ 

8 Bùi Mạnh Hưng Trưởng Ban Xây dựng Đảng LĐTT CSTĐ 

9 Lê Đăng Thành Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng LĐTT CSTĐ 

10 Vũ Văn Cảnh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy LĐTT CSTĐ 

11 Vũ Thành Công Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy LĐTT CSTĐ 

12 Lê Thị Lệ Thuỷ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường LĐTT CSTĐ 

13 Trần Thị Quế Phó CT UBMTTQ kiêm CT Hội Phụ nữ LĐTT CSTĐ 

14 Đào Văn Quý Phó CT UBMTTQ kiêm CT Hội CCB LĐTT CSTĐ 

15 Lương Anh Toàn Phó CT HĐND phường LĐTT CSTĐ 

16 Đinh Văn Thời Chỉ huy trưởng BCH Quân sự LĐTT CSTĐ 

17 Nguyễn Minh Kế Trưởng phòng VH-XH LĐTT CSTĐ 

18 Vũ Văn Tuấn Phó Trưởng phòng VH-XH LĐTT CSTĐ 

19 Nguyễn Thị Hương Thảo Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT CSTĐ 

20 Cù Viết Cường Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT CSTĐ 

21 Vũ Đức Duy Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT CSTĐ 

22 Hoàng Thị Nho Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT CSTĐ 

23 Đỗ Thuý Phương Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT CSTĐ 

24 Nguyễn Trung Hiếu Phó Trưởng phòng KTHT&ĐT LĐTT CSTĐ 

25 Nguyễn Thị Thái Bảo Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT CSTĐ 

26 Lê Văn Thỉnh Chánh Văn phòng HĐND-UBND LĐTT CSTĐ 

27 Phạm Thị Kiều Ly Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND LĐTT CSTĐ 

28 Phạm Thị Anh Công chức Văn phòng HĐND-UBND LĐTT CSTĐ 

29 Nguyễn Thị Dung Công chức Văn phòng HĐND-UBND LĐTT CSTĐ 

30 Đỗ Văn Chung Công chức Trung tâm Phục vụ HHC LĐTT CSTĐ 

31 Phạm Thị Hương Giang Công chức Trung tâm Phục vụ HHC LĐTT CSTĐ 

32 Nguyễn Thị Giang Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT CSTĐ 

33 Phạm Văn Hùng Phó ban Kinh tế, ngân sách HĐND LĐTT  



TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Danh hiệu thi đua 

34 Lê Xuân Nghị Phó Ban Văn hóa- Xã hội HĐND LĐTT 
 

35 Nguyễn Thị Hiền Công chức Trung tâm Phục vụ HHC LĐTT 
 

36 Vũ Đình Thu Công chức Trung tâm Phục vụ HHC LĐTT 
 

37 Phạm Thị Như Quỳnh Công chức Trung tâm Phục vụ HHC LĐTT 
 

38 Nguyễn Thị Thúy Phó CT UBMTTQ kiêm CT Hội Nông dân LĐTT 
 

39 Đinh Văn Thúc Phó CT UBMTTQ kiêm BT Đoàn LĐTT 
 

40 Đỗ Văn Kiên Ủy viên UBKT Đảng ủy LĐTT 
 

41 Mạc Anh Tiến Ủy viên UBKT Đảng ủy LĐTT 
 

42 Nguyễn Xuân Thọ Công chức Văn phòng HĐND-UBND LĐTT 
 

43 Nguyễn Thị Thanh Duyên Công chức Văn phòng HĐND-UBND LĐTT 
 

44 Vũ Văn Dung Công chức Văn phòng HĐND-UBND LĐTT 
 

45 Trần Xuân Diệu Công chức Văn phòng HĐND-UBND LĐTT 
 

46 Hoàng Thế Lưu Công chức Văn phòng HĐND-UBND LĐTT 
 

47 Phạm Thị Thoan Công chức Văn phòng HĐND-UBND LĐTT 
 

48 Nguyễn Thị Loan Công chức Văn phòng HĐND-UBND LĐTT 
 

49 Nguyễn Đình Tuấn Công chức Văn phòng HĐND-UBND LĐTT 
 

50 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên UBKT Đảng ủy LĐTT 
 

51 Trần Thị Vân Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng LĐTT 
 

52 Nguyễn Đình Giáp Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng LĐTT 
 

53 Phạm Thị Phương Hà Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng LĐTT 
 

54 Nguyễn Thị Hồng Điệp Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT 
 

55 Phạm Thị Luyến Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT 
 

56 Phạm Thị Thương Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT 
 

57 Nguyễn Văn Hướng Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT 
 

58 Phạm Thị Thủy Ngân Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT 
 

59 Vũ Thị Thùy Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT 
 

60 Đỗ Thế Kiểm Công chức Phòng Văn hóa - xã hội LĐTT 
 

61 Nguyễn Văn Công Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy LĐTT 
 

62 Nguyễn Thị Trang Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy LĐTT 
 

63 Nguyễn Văn Đại Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy LĐTT 
 

64 Phạm Thị Nhung Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy LĐTT 
 

65 Bùi Thị Hồng Tươi Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT 
 

66 Nguyễn Trọng Thảo Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT 
 

67 Ngô Ngọc Ánh Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT 
 

68 Phạm Mai Lăng Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT 
 

69 Nguyễn Thị Hải Hà Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT 
 

70 Trịnh Văn Huấn Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT 
 



TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Danh hiệu thi đua 

71 Nguyễn Văn Hòa Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT 
 

72 Bùi Thị Lương Mỹ Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT 
 

73 Đào Văn Hưng Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT 
 

74 Đoàn Văn Hồng Công chức phòng KTHT&ĐT LĐTT 
 

75 Đỗ Khắc Thiện Chuyên viên UBMTTQ LĐTT  

76 Bùi Thị Huế Chuyên viên UBMTTQ LĐTT  

77 Trịnh Thị Tuyến Chuyên viên UBMTTQ LĐTT  

78 Tạ Thị Thanh Thuyên Chuyên viên UBMTTQ LĐTT  

79 Đào Văn Bạch Phó CHT BCH Quân sự LĐTT  

80 Lý Thị Hạnh Nhân viên Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công LĐTT  

81 Đào Thị Luyên Nhân viên Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công LĐTT  
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